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TÓM TẮT
Kết	quả	kiểm	tra	750	mẫu	cá	rô	phi	nghi	ngờ	mắc	bệnh	xuất	huyết	ở	5	tỉnh/thành	gồm	Hải	Dương,	

Thái	Nguyên,	Bắc	Giang,	Quảng	Ninh	và	Hà	Nội	cho	thấy	tỷ	lệ	mẫu	nhiễm	Streptococcus agalactiae (S. 
agalactiae)	trung	bình là	64,80%.	Trong	đó,	tỷ	lệ	mẫu	nhiễm	cao	nhất	là	ở	tỉnh	Hải	Dương	(75,32%);	tiếp	
theo	lần	lượt	là	các	tỉnh	Thái	Nguyên,	Bắc	Giang,	Quảng	Ninh	và	tỷ	lệ	mẫu	nhiễm	thấp	nhất	là	ở	thành	
phố	Hà	Nội.	Có	90%	các	chủng	S. agalactiae	phân	lập	được	thuộc	serotype	III,	không	có	chủng	nào	thuộc	
serotype	Ia	hay	Ib.	Lựa	chọn	50	chủng	S. agalactiae kiểm	tra	sự	hiện	diện	của	9	gen	độc	lực,	chỉ	có	1	
chủng	S. agalactiae	phân	lập	tại	tỉnh	Hải	Dương	có	mang	5	gen	độc	lực,	gồm	các	gen	fbsA, Cfb, hylB, 
cspA	và	pbp1A.	Tất	cả	10/10	chủng	S. agalactiae kiểm	tra	đều	có	khả	năng	gây	chết	cá	thí	nghiệm	với	tỷ	
lệ	cao;	từ	63,33%	đến	86,67%.	Trong	đó,	chủng	SaHD12	(phân	lập	ở	Hải	Dương)	gây	chết	nhiều	cá	nhất	
(86,67%);	2	chủng	SaHD34	(phân	lập	ở	Hải	Dương)	và	SaTN56	(phân	lập	ở	Thái	Nguyên)	gây	chết	cá	
với	tỷ	lệ	thấp	nhất	(63,33%).
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 SUMMARY
The result of testing 750 tilapia samples suspected of having hemorrhagic disease in 5 northern 

provinces/cities including Hai Duong, Thai Nguyen, Bac Giang, Quang Ninh province and Ha Noi 
City showed that the infection rate of samples with Streptococcus agalactiae was 64.80% on average. 
Of which, the highest infection rate of samples was in Hai Duong province (75.32%); followed by 
Thai Nguyen, Bac Giang, Quang Ninh provinces and the lowest infection rate of samples was in Ha 
Noi City. 90% of the tested strains belonged to serotype III, no strain belonging to serotype Ia or 
Ib. Selecting 50 S. agalactiae strains to test for the presence of 9 virulence genes, there was only 
1 strain isolated in Hai Duong province carried 5 virulence genes, including fbsA, cfb, hylB, cspA 
and pbp1A genes. All 10 out of 10 tested S. agalactiae strains were capable of causing death in 
the experimental fish with a high mortality rate; from 63.33% to 86.67%. Of which, strain SaHD12 
(isolated in Hai Duong) caused the highest mortality rate (86.67%), 2 strains SaHD34 (isolated in Hai 
Duong) and SaTN56 (isolated in Thai Nguyen) caused the lowest mortality rate (63.33%). 
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